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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng) 

 
1 – Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua: 

1.1. Mực nước tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ 

Sông Trạm Mã số trạm 

Mực nước thực đo (cm) 

08/19/2018 08/20/2018 

13h 19h 1h 7h 

Đà  Hồ Hòa Bình(*) 74114 3670 3917 4166 2649 

Thao Yên Bái 74129 2889 2864 2843 2828 

Thao Phú Thọ 74154 1622 1605 1591 1577 

Lô Tuyên Quang 74146 1614 1588 1626 1698 

Lô Vụ Quang 74155 1028 985 968 930 

Hồng Sơn Tây 74162 840 807 765 734 

Hồng Hà Nội 74165 560 532 500 472 

Cầu Đáp Cầu 91311 360 347 332 312 

Thương Phủ Lạng Thương 91313 496 484 468 446 

Lục Nam Lục Nam 91316 327 315 299 278 

Thái Bình Phả Lại 91170 299 291 272 248 

 

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m3/s) 

1.2. Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ 

Hiện nay các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đều đã đóng hết các cửa xả đáy 

và cửa xả mặt. 

Tên hồ Thời gian 

Mực 

nước 

hồ (m) 

Lưu 

lượng 

đến hồ 

(m3/s) 

Số cửa 

xả (mặt 

và đáy) 

Tổng lưu 

lượng ra 

khỏi hồ 

(m3/s) 

Mực nước 

theo quy 

trình (m) 

Sơn La 13h-20/8/2018 205.44 2644 0 2922 197.30 

Hòa Bình 13h-20/8/2018 104.01 3670 0 2394 101.00 

Tuyên 

Quang 
13h-20/8/2018 105.9 556 0 722 105.20 

Thác Bà 13h-20/8/2018 54.16 268 0 410 56.00 

 



2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới: 

 

Trạm 
Ngày 08/20/2018 08/21/2018 08/22/2018 

    Giờ 13h 19h 1h 7h 13h 19h 1h 7h 

Hồ Hòa Bình H, cm 10416 10434 10453 10460 10475 10492 10511 10516 

Hồ Hòa Bình Q, m3/s 3750 3900 4000 3000 3750 3850 3950 2850 

Yên Bái H, cm 2815 2800 2790 2780 2775 2770 2765 2760 

Phú Thọ H, cm 1566 1555 1548 1540 1540 1540 1535 1530 

Tuyên Quang H, cm 1644 1590 1635 1680 1635 1590 1640 1690 

Vụ Quang H, cm 920 910 908 905 903 900 895 890 

Sơn Tây H, cm 717 700 690 680 670 660 655 650 

Hà Nội H, cm 441 410 395 380 373 365 358 350 

Đáp Cầu H, cm 298 285 270 255 - - - - 

Phủ Lạng Thương H, cm 425 405 390 375 - - - - 

Lục Nam H, cm 264 250 243 235 - - - - 

Phả Lại H, cm 239 230 215 200 200 200 185 170 

 

3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới 

  

Trạm 
Ngày 08/20/2018 08/21/2018 

  Giờ 13h 19h 1h 7h 

Hồ Sơn La H, cm 20550 20549 20550 20564 

Hồ Sơn La Q, m3/s 2650 2700 2750 2800 

Hồ Tuyên Quang H, cm 10589 10595 10600 10619 

Hồ Tuyên Quang Q, m3/s 556 600 580 550 

Hồ Thác Bà H, cm 5415 5415 5414 5414 

Hồ Thác Bà Q, m3/s 260 265 260 250 

Bảo Yên H, cm 6870 6885 6895 6875 

Bến Ngọc H, cm 1335 1340 1335 1330 

 

4. Nhận định 

4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Dòng chảy đến các hồ 

trên hệ thống sông Hồng sẽ biến đổi chậm. Mực nước trên hệ thống sông Hồng, Thao, Lô và sông Thái 

Bình tiếp tục xuống.  

4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Dòng chảy đến các hồ tiếp tục biến đổi chậm; 

mực nước trên các sông sẽ biến đổi chậm và xuống. 

Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới 

Đặc trưng Đơn vị Hồ Sơn La Hồ Hòa Bình Hồ Tuyên Quang Hồ Thác Bà 

Max m3/s 3500 4500 650 500 

Trung bình m3/s 2730 3490 530 210 

Min m3/s 2200 2350 400 150 

 

 



Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới 

 

Ngày 

Sông Thao Sông Lô Sông Hồng 

Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Vụ Quang Hàm Yên Sơn Tây Hà Nội 

H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) 

Max 2800 980 1560 903 1750 925 950 1870 2750 566 720 6614 420 6408 

TB 2770 857 1530 723 1645 434 889 1660 2700 406 670 5878 372 5470 

Min 2750 778 1500 564 1560 180 850 1530 2660 288 650 5025 350 4553 

 

 

Tin phát lúc: 15h30 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 

- Bộ Công thương – EVN; 

- Công ty Thủy điện Sơn La; 

- Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang; 

- Công ty Thủy điện Thác Bà. 

TƯQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TVBB 

 
Trịnh Thu Phương 

 


